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the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
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national and international scientific community. 

Revised:  26/7/2024 

Published:  26/7/2024 

KEYWORDS 

TNU Journal of Science and 

Technology 

PRISMA 

VOS Viewer  

Co-authorship analysis 

Keyword analysis 

 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

QUA TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

GIAI ĐOẠN 2017 - 2023 
 

Nguyễn Hữu Khánh
1*

, Nguyễn Văn Việt
2
, Nguyễn Thị Duyên

2
,
 
Nguyễn Hữu Công

1
, Nguyễn Thế Vịnh

2 
1Đại học Thái Nguyên, 2Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên 
 

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  20/5/2024 Nghiên cứu này nhằm phân tích xu hướng phát triển nghiên cứu khoa học 

tại Đại học Thái Nguyên dựa trên số liệu xuất bản trên Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn 2017 - 2023. Nghiên 

cứu sử dụng phương pháp PRISMA, thu thập dữ liệu từ hai chuyên san 

"Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ" và "Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông" của Tạp chí. Phân tích trắc lượng thư mục được áp dụng để 

đánh giá số lượng xuất bản, xác định các trường, đơn vị, tác giả đóng góp 

tích cực, mối quan hệ cộng tác và các chủ đề nghiên cứu nổi bật. Kết quả 

cho thấy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên đã chứng 

kiến sự tăng trưởng đáng kể về số lượng xuất bản trong giai đoạn đầu, sau 

đó có sự ổn định và giảm nhẹ. Các chủ đề nghiên cứu nổi bật bao gồm "hấp 

phụ", "học sâu", "kim loại nặng" và "năng lượng tái tạo", trong đó "học 

sâu" là lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm nhất. Nghiên cứu này cung cấp 

cái nhìn tổng quan về thực trạng xuất bản khoa học tại Đại học Thái 

Nguyên, góp phần định hướng cho việc nâng cao chất lượng xuất bản các 

bài báo khoa học trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái 

Nguyên, hướng tới việc nâng cao uy tín và vị thế của Tạp chí trong cộng 

đồng khoa học trong nước và quốc tế. 
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1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, việc đánh giá và hiểu 

rõ các xu hướng công bố khoa học trở thành một vấn đề cấp thiết. Sự bùng nổ của các nghiên cứu 

khoa học đòi hỏi phải có những phân tích hệ thống để hiểu rõ về các xu hướng, mối quan hệ cộng 

tác và các chủ đề nghiên cứu nổi bật. Đặc biệt, việc phân tích các xu hướng công bố tại các tạp 

chí khoa học uy tín không chỉ giúp nhận diện các lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển mà còn 

cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự tiến bộ và định hướng của các nghiên cứu hiện tại. 

Trong thời gian qua, đã có nhiều nghiên cứu quốc tế tiến hành phân tích xu hướng công bố và 

sự đóng góp của các tác giả trong các tạp chí khoa học hàng đầu. Các nghiên cứu này thường sử 

dụng các phương pháp phân tích trắc lượng thư mục để đánh giá số lượng xuất bản, mạng lưới 

đồng tác giả, và các từ khóa nghiên cứu nổi bật. Ví dụ, Donthu và cộng sự [1] đã tiến hành phân 

tích trắc lượng thư mục cho tạp chí Journal of Business Research; Giannos và cộng sự [2] đã 

nghiên cứu các ấn phẩm khoa học trong Public Library of Science; Ford và cộng sự [3] đã phân 

tích nghiên cứu quảng cáo xuyên văn hóa trong International Journal of Advertising; Kumar và 

cộng sự [4] đã thực hiện phân tích hồi cứu cho Social Responsibility Journal; Maggon [5] đã phân 

tích 20 năm đầu tiên của Journal of Corporate Real Estate; Güngör Göksu [6] đã phân tích hồi cứu 

cho Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management [6]; Islam và cộng sự [7] 

đã thực hiện phân tích trắc lượng thư mục cho VINE Journal of Information and Knowledge 

Management Systems từ năm 2000 đến 2020; và Farooq [8] đã đánh giá nghiên cứu quản lý tri thức 

trong ba thập kỷ qua [8]. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, tính đến thời gian mà các tác giả thực hiện tìm kiếm, không có nghiên 

cứu nào tương tự được thực hiện. Việc tìm kiếm các bài báo liên quan cho thấy sự thiếu vắng các 

công trình phân tích chi tiết xu hướng công bố tại các tạp chí khoa học trong nước. Điều này đặt 

ra một nhu cầu cấp thiết cho việc nghiên cứu và đánh giá tình hình xuất bản khoa học ở Việt 

Nam, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các ấn phẩm học thuật. Một ví dụ điển hình về 

tạp chí học thuật đa ngành có uy tín tại Việt Nam là Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên (Tạp chí KH & CN ĐHTN). Đây là một tạp chí học thuật đa ngành, được thành lập 

năm 1996 theo Giấy phép số 1048/GPXB ngày 20/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông. Đến nay, trong số các đại học quốc gia và đại học vùng, Đại học Thái Nguyên là cơ sở duy 

nhất có tạp chí khoa học nằm trong hệ thống ACI (Asean Citation Index). Tất cả các chuyên san 

của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên đã được chấp thuận chỉ mục vào 

ACI từ tháng 10/2020 [9]. 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên hiện đang có 5 chuyên san [10], trong 

đó có 2 chuyên san mà nghiên cứu này tập trung tìm hiểu là chuyên san Khoa học Tự nhiên - Kỹ 

thuật - Công nghệ và chuyên san Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Mục tiêu của nghiên cứu 

là có thể đánh giá thực trạng xuất bản các bài báo khoa học trên hai chuyên san này trong giai 

đoạn 2017-2023, tìm hiểu được xu hướng xuất bản; đơn vị và tác giả đóng góp tích cực; sự cộng 

tác làm việc giữa các tác giả và những xu hướng chủ đề nghiên cứu nổi bật. Vì vậy, nghiên cứu 

này tập trung làm rõ các vấn đề sau: i) Xu hướng xuất bản của Tạp chí KH & CN ĐHTN trong 

giai đoạn 2017 – 2023 như thế nào? ii) Những trường, đơn vị, tác giả nào đóng góp nhiều nhất 

cho 2 chuyên san của Tạp chí KH & CN ĐHTN trong giai đoạn 2017 – 2023? iii) Mối quan hệ 

cộng tác giữa các tác giả của hai chuyên san thuộc Tạp chí KH & CN ĐHTN trong giai đoạn 

2017 – 2023 như thế nào? iv) Xu hướng, chủ đề nghiên cứu được tìm hiểu nhiều nhất của hay 

chuyên san thuộc Tạp chí KH & CN ĐHTN trong giai đoạn 2017 – 2023 là gì? 

Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực trạng xuất bản các bài báo khoa học 

trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật – Công nghệ và Công nghệ Thông tin và Truyền 

thông trên Tạp chí KH&CN ĐHTN. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xuất 

bản các bài báo khoa học trên hai chuyên san, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của tạp chí 

trong cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) [11] như một chuẩn mực để đảm bảo tính 

minh bạch và khách quan. Đây là tập hợp các yếu tố tối thiểu dựa trên bằng chứng cho các báo 

cáo đánh giá có hệ thống nhằm hỗ trợ những người đánh giá có hệ thống giải thích rõ ràng lý do 

tại sao việc đánh giá được tiến hành và những gì tác giả đã thực hiện. PRISMA được tạo ra nhằm 

mục đích hỗ trợ các học giả cải thiện việc báo cáo các đánh giá khoa học và phân tích tổng hợp. 

Phương pháp này đã được ứng dụng vào rất nhiều nghiên cứu tương tự [12]-[17]. 

2.2. Cơ sở dữ liệu và tiêu chí tìm kiếm 

Nghiên cứu này sử dụng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên làm nguồn 

tìm kiếm để thu thập dữ liệu. Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do và đã được lập chỉ mục 

ACI từ năm 2020. Tạp chí tập trung xuất bản các bài báo nghiên cứu nguyên gốc cả bằng tiếng 

Việt và tiếng Anh với các thông tin mô tả bài báo (siêu dữ liệu) có thể dễ dàng trích xuất theo các 

dạng thức chuẩn như BibTex, RIS, EndNote... để tạo thư viện tài liệu tham khảo cho các phần 

mềm trích dẫn tự động. Điều này đã giúp nghiên cứu thu thập thông tin nhanh chóng và hiệu quả. 

Để thêm vào kho dữ liệu để xem xét, bài viết cần phải thuộc chuyên san “Khoa học Tự nhiên - 

Kỹ thuật - Công nghệ” hoặc chuyên san “Công nghệ Thông tin và Truyền thông” của Tạp chí. Sử 

dụng tiêu chí nói trên, quá trình tìm kiếm và thu thập dữ liệu trên Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Đại học Thái Nguyên đã trả về 1278 kết quả để xem xét. Dữ liệu các bài báo được xem xét 

và thu thập từ ngày 16/02/2024 tới ngày 17/02/2024. 

2.3. Điều kiện để được đưa vào dữ liệu phân tích 

Để được đưa vào danh sách cuối cùng để thực hiện phân tích, đánh giá, các bài báo cần phải 

đảm bảo một số yêu cầu thêm như sau: 

• Ngôn ngữ: bài báo được viết bằng tiếng Anh, tiếng Việt 

Những bài báo có một trong các yếu tố sau sẽ bị loại khỏi danh sách: 

• Không phải là bài báo (sách, luận án, poster, trang giới thiệu…) 

• Không truy cập được toàn văn 

• Bài báo không thuộc chuyên san “Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật – Công nghệ” hoặc chuyên 

san “Công nghệ Thông tin và Truyền thông”. 

 

H nh 1. Luồng thông tin qua các giai đoạn của quá trình đánh giá tổng quan theo phương pháp PRISMA 
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Sau quá trình sàng lọc các thông tin theo cơ sở dữ liệu, tiêu chí tìm kiếm và điều kiện nêu 

trên, nghiên cứu có được luồng thông tin qua các giai đoạn khác nhau của quá trình xem xét hệ 

thống bằng cách sử dụng phương pháp PRISMA được thể hiện trong Hình 1. Có 1.278 bài báo 

được tìm thấy từ cơ sở dữ liệu của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, do đã 

được phân theo từng chuyên san nên không có bài báo nào bị loại trừ do trùng lặp hoặc lí do khác 

trong giai đoạn xác định bài báo. 39 mục (bìa tạp chí) không phải là bài báo bị loại bỏ khỏi danh 

sách. Do tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do (Open Access [18]) nên các bài báo đều có thể 

truy cập được toàn văn, vậy nên không có bài báo nào bị loại bỏ khỏi danh sách vì điều kiện này. 

Cuối cùng, 1.239 bài báo được đưa vào danh sách cuối cùng để thực hiện phân tích, đánh giá. 

2.4. Phương pháp phân tích 

Nghiên cứu này áp dụng phân tích trắc lượng thư mục (bibliometric analysis) để đánh giá các 

bài báo được chọn. Trắc lượng thư mục được định nghĩa là một nhánh của khoa học thư viện liên 

quan đến việc áp dụng phân tích toán học và thống kê vào thư mục, phân tích thống kê của sách, 

bài báo hoặc các ấn phẩm khác [19]. Phân tích trắc lượng thư mục đã trở thành công cụ phổ biến 

để đánh giá định lượng nghiên cứu khoa học [19], nó không chỉ giúp xác định tầm quan trọng và 

ảnh hưởng của từng công trình nghiên cứu mà còn đánh giá sự phát triển và xu hướng của các 

lĩnh vực nghiên cứu. Các phương pháp được áp dụng bao gồm phân tích khối lượng xuất bản, 

phân tích đóng góp của tác giả, phân tích mạng lưới đồng tác giả và phân tích từ khóa. Sử dụng 

phần mềm như VOSviewer, Microsoft Excel để hỗ trợ, nghiên cứu đã xác định các xu hướng 

công bố nổi bật, các mối quan hệ hợp tác giữa các tác giả và các chủ đề nghiên cứu chính.  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Xu hướng xuất bản trong giai đoạn 2017 – 2023  

Hình 2 cho thấy giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023, số lượng xuất bản đã trải qua các biến đổi 

đáng kể. Ban đầu, vào năm 2017, chỉ có 161 xuất bản được ghi nhận. Tuy nhiên, từ đó đến năm 

2019, đã có một sự tăng trưởng đáng kể khi số lượng xuất bản tăng lên 241. Điều này có thể cho thấy 

sự nỗ lực của các tác giả và tạp chí trong việc nâng cao chất lượng và số lượng các bài báo khoa học 

được công bố. Tuy nhiên, từ năm 2020, chúng ta đã thấy sự ổn định hoặc giảm nhẹ trong số lượng 

xuất bản, khi số lượng duy trì ở mức 161 hoặc giảm xuống 157 vào năm 2021. Điều này có thể cho 

thấy một sự ổn định hoặc sự chậm lại trong hoạt động xuất bản trong một thời kỳ ngắn. Một điểm 

đáng chú ý là năm 2018 có một sự giảm mạnh xuống còn 107 xuất bản. Từ đó, xu hướng giảm dần 

tiếp tục đến năm 2023, khi số lượng xuất bản giảm xuống còn 191. Một trong những nguyên nhân 

chính dẫn đến sự biến động này là có thể được giải thích bằng việc Tạp chí được chấp nhận vào hệ 

thống ACI, việc này yêu cầu tạp chí phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng và minh 

bạch trong quá trình xuất bản. Điều này có thể dẫn đến việc tăng cường quá trình thẩm định và 

chọn lọc, từ đó làm giảm số lượng bài báo được chấp nhận công bố. Tóm lại, dữ liệu cho thấy 

ngành xuất bản đã trải qua sự biến động trong giai đoạn này, và việc hiểu và thích nghi với các xu 

hướng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà xuất bản trong tương lai.  

 

H nh 2. Xu hướng xuất bản trong giai đoạn 2017-2023 
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3.2. Những trường, đơn vị, tác giả đóng góp nhiều nhất cho 2 chuyên san của Tạp chí 

3.2.1. Trường, đơn vị đóng góp nhiều nhất 

Bảng 1 cung cấp cái nhìn tổng quan về việc đóng góp bài báo từ các trường/đơn vị cho Tạp 

chí. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên nổi 

bật với việc đóng góp số lượng ấn phẩm cao nhất, lên đến 230 ấn phẩm. Điều này thể hiện một sự 

quan tâm đáng kể đến việc chia sẻ kiến thức và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 

truyền thông. Tiếp đó là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên cũng góp 

phần không nhỏ với 194 ấn phẩm. Sự đóng góp lớn từ các trường tại Thái Nguyên, bao gồm cả 

Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Nông Lâm, cũng là một 

điểm nổi bật, cho thấy sự đa dạng và quan tâm chung đối với việc xuất bản và chia sẻ kiến thức. 

Bảng 1. Danh sách những đơn vị đóng góp nhiều nhất 

Trường/Đơn vị Số lượng bài báo 

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên 230 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp –  Đại học Thái Nguyên 194 

Trường Đại học Khoa học –  Đại học Thái Nguyên 134 

Trường Đại học Sư phạm − Đại học Thái Nguyên 107 

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên 59 

Đại học Thái Nguyên 58 

Đại học Bách Khoa Hà Nội 56 

Trường Đại học Cần Thơ 30 

Trường Đại học Điện lực 27 

Trường Đại học Giao thông Vận tải 23 

Trong khi đó, các trường đại học khác như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Cần 

Thơ, Trường Đại học Điện lực và Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng đóng góp một lượng 

ít bài báo. Mặc dù số lượng không nhiều bằng các trường tại Thái Nguyên, nhưng việc đóng góp 

này vẫn thể hiện sự quan tâm và đa dạng trong việc chia sẻ kiến thức và nghiên cứu từ các trường 

đại học khác nhau. 

Tóm lại, bảng số liệu cho thấy một sự đóng góp tích cực từ nhiều trường đại học khác nhau, 

thể hiện tinh thần hợp tác của cộng đồng nghiên cứu trong việc phát triển Tạp chí và góp phần 

vào sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu. 

3.2.2. Tác giả đóng góp nhiều nhất  

Bảng 2 cung cấp thông tin về các tác giả có đóng góp lớn nhất cho Tạp chí, thể hiện sự đa 

dạng và tích cực của việc chia sẻ kiến thức và nghiên cứu thông qua xuất bản. Tác giả Lê Hoàng 

Hiệp nổi bật nhất trong danh sách với 25 ấn phẩm, đóng góp đáng kể vào Tạp chí. Tiếp theo tác 

giả Ngô Trà Mai với 18 ấn phẩm, thể hiện sự chuyên sâu và đóng góp ý nghĩa trong lĩnh vực 

nghiên cứu của mình. 

Bảng 2. Danh sách tác giả đóng góp nhiều nhất 

Tác giả Đơn vị 
Số lượng 

bài báo 

Lê Hoàng Hiệp Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐHTN 25 

Ngô Trà Mai Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 

Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐHTN 16 

Nguyễn Thanh Tùng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐHTN 15 

Nguyễn Thị Hiền Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 15 

Lê Tiến Hà Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 14 

Nguyễn Văn Đăng Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 14 

Vương Trường Xuân Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 14 

Nguyễn Chí Ngôn Trường Đại học Cần Thơ 13 

Nguyễn Hữu Công Đại học Thái Nguyên 13 
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Ngoài ra, nhóm các tác giả khác như Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị 

Hiền, Lê Tiến Hà, Nguyễn Văn Đăng, Vương Trường Xuân, Nguyễn Chí Ngôn và Nguyễn Hữu 

Công cũng đóng góp từ 13 đến 16 ấn phẩm. Sự hiện diện của các tác giả cho thấy sự đóng góp 

quan trọng vào sự phát triển của Tạp chí. Đây là minh chứng cho sự đa dạng và tích cực trong 

cộng đồng nghiên cứu, với các tác giả đóng góp sức mạnh của mình vào việc phát triển và mở 

rộng kiến thức trong lĩnh vực của họ thông qua Tạp chí. 

3.3. Mối quan hệ cộng tác giữa các tác giả  

 

H nh 3. Mạng lưới liên kết cộng tác của các tác giả 

Hình 3 cho thấy sự liên kết cộng tác giữa các tác giả. Tổng cộng 1957 tác giả được đưa vào 

phân tích, với điều kiện số lượng ấn phẩm tối thiểu là 5, sử dụng phương pháp kiểm đếm đầy 

đủ, cuối cùng có 136 tác giả thỏa mãn điều kiện. Kết quả cho thấy với 136 tác giả hoạt động 

tích cực, có 13 nhóm cộng tác nghiên cứu được tự động sắp xếp bởi VOSviewer và được thể 

hiện theo màu sắc khác nhau trong Hình 3, bao gồm: nhóm 1 có 12 tác giả (Dương Chính 

Cương, Hoàng Thị Thương, Lê Hồng Thu, Lê Thị Thu Huyền, Nghiêm Trung Dũng, Nguyễn 

Duy Cường, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị 

Thu Hằng, Vũ Thị Oanh, Đỗ Thị Mai); nhóm 2 có 9 tác giả (Nguyễn Hữu Công, Đỗ Năng 

Toàn, Nguyễn Tiến Duy, Dương Quốc Hưng, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Thế Cường, 

Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Xuân Kiên, Vũ Ngọc Kiên); nhóm 3 có 9 tác giả (Cao Trường 

Sơn, Hoàng Văn Thực, Hà Trần Phương, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị 

Ngân, Phạm Xuân Kiên, Trần Đức Hoàng, Đoàn Mạnh Cường); nhóm 4 có 9 tác giả (Ngô Trà 

Mai, Kiều Quốc Lập, Mai Xuân Dũng, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn 

Thị Tuyết, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Đình Vinh, Văn Hữu Tập); nhóm 5 có 8 tác giả (Bùi 

Minh Quý, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Thu 

Thúy, Phạm Thị Thu Hà, Vũ Xuân Hòa, Vương Trường Xuân); nhóm 6 có 8 tác giả (Dương 

Thị Quy, Lê Hoàng Hiệp, Lương Thị Minh Huế, Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Liên, Trần 

Mạnh Tuấn, Trần Thị Ngân, Đỗ Đình Lực); nhóm 7 có 7 tác giả (Chu Thị Anh Xuân, Chu Việt 

Hà, Lê Tiến Hà, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Khiển, Đỗ Thị Huế); 

nhóm 8 có 7 tác giả (Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn Đăng, Phùng Thị Thu Trang, Phạm 

Hồng Nam, Vũ Đình Lãm, Đỗ Hùng Mạnh, Đỗ Khánh Tùng); nhóm 9 có 6 tác giả (Nguyễn Thị 

Hiền, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân, Vũ Thị Thu Lê, Đặng Thị Loan 
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Phượng); nhóm 10 có 5 tác giả (Hà Xuân Linh, Nguyễn Thị Khánh Vân, Trần Quốc Toàn, Trần 

Thị Hương, Đỗ Thị Loan); nhóm 11 có 4 tác giả (Hà Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Hà, Phạm 

Thị Hồng Anh, Phạm Thị Ngọc Dung); nhóm 12 có 3 tác giả (Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn 

Tuấn Anh, Phạm Năng Văn); nhóm 13 có 2 tác giả (Lê Thị Giang, Lương Thị Kim Phượng). 

Có thể thấy mạng lưới hợp tác giữa các tác giả khá dày đặc, với nhiều mối liên kết giữa các tác 

giả, điều này cho thấy mức độ hợp tác giữa các tác giả là khá cao. 

3.4. Xu hướng, chủ đề nghiên cứu được tìm hiểu nhiều nhất  

Bảng 3a đưa ra thông tin của 10 từ khóa xuất hiện nhiều nhất trong 4772 từ khóa của các bài 

báo được phân tích, dữ liệu trên được chúng tôi phân tích và phân loại thành 6 chủ đề nghiên 

cứu được tìm hiểu nhiều nhất trong giai đoạn 2017-2023 thể hiện tại Bảng 3b. Chủ đề nghiên 

cứu về học sâu (Deep Learning) là lĩnh vực đang phát triển mạnh, từ khóa “học sâu” xuất hiện 

nhiều nhất (34 lần) khẳng định điều này. Xu hướng nghiên cứu về xử lý nước thải và kim loại 

nặng là một vấn đề môi trường quan trọng, các từ khóa “hấp phụ” (Adsorption) (32 lần), “nước 

thải” (14 lần), “kim loại nặng” (14 lần) được nhắc đến cho thấy các nhà khoa học đang tìm 

kiếm phương pháp mới để xử lý các vấn đề này. Việc tối ưu hóa các quy trình và hệ thống là 

một mục tiêu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ khóa "tối ưu hóa" (xuất hiện 12 lần) cho thấy 

các nhà khoa học đang tìm kiếm các phương pháp để cải thiện hiệu quả và năng suất. Bên cạnh 

đó, các chủ đề nghiên cứu về hệ thống điều khiển cũng được các nhà khoa học quan tâm, các từ 

khóa "điều khiển trượt" (16 lần), "điểm bất động" (13 lần), "điều khiển" (12 lần) cho thấy các 

nhà khoa học đang nghiên cứu các hệ thống điều khiển mới cho các ứng dụng khác nhau. Việc 

xuất hiện từ khóa “GIS” (10 lần) cho thấy chủ đề nghiên cứu về môi trường, địa lý cũng đang 

được các nhà khoa học quan tâm. Từ khóa "năng lượng tái tạo" (11 lần) cho thấy các nhà khoa 

học đang quan tâm đến việc phát triển các nguồn năng lượng mới và bền vững, đây cũng là chủ 

đề nghiên cứu hấp dẫn do nhu cầu về năng lượng tái tạo đang ngày càng tăng cao. 

Bảng 3a. 10 từ khóa xuất hiện nhiều nhất 

Từ khóa Số lần xuất hiện 

học sâu 34 

hấp phụ 32 

điều khiển trượt 16 

kim loại nặng 14 

nước thải 14 

điểm bất động 13 

tối ưu hóa 12 

điều khiển 12 

năng lượng tái tạo 11 

GIS 10 
 

Bảng 3b. Chủ đề nghiên cứu dựa trên top 10 từ khóa 

Chủ đề Từ khóa liên quan 

Số lần xuất 

hiện của các 

từ khóa 

Xử lý nước thải và 

kim loại nặng 

Hấp phụ (32); Nước thải (14); 

Kim loại nặng (14) 
60 

Hệ thống điều 

khiển 

Điều khiển trượt (16); Điểm bất 

động (13); Điều khiển (12) 
41 

Học sâu Deep learning (34) 34 

Tối ưu hóa Tối ưu hóa (12) 12 

Năng lượng tái tạo Năng lượng tái tạo (11) 11 

GIS GIS (10) 10 
 

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2023, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học - 

công nghệ đã tập trung vào nhiều mảng quan tâm khác nhau. Sử dụng WordStream Maker 

[20] (một phần mềm hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian) với hai biến cài đặt là năm 

xuất bản của bài báo và thông tin các từ khóa của bài báo, kết quả cho ra hình ảnh (Hình 4) 

trực quan hóa sự phát triển, xu hướng của các từ khóa, chủ đề theo thời gian. Hình 4 cũng cho 

thấy sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong giai đoạn này. Trong đó, từ khóa "Hấp phụ" đã 

thu hút sự chú ý đặc biệt từ năm 2017 đến năm 2023, mặc dù đã gặp phải một số gián đoạn 

vào năm 2018. Trong khi đó, lĩnh vực "học sâu" đã trở thành một chủ đề nghiên cứu mới từ 

năm 2018 và đã phát triển mạnh mẽ đặc biệt là trong năm 2023, tạo điều kiện cho sự xuất hiện 

của nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn về lĩnh vực này như AI, ChatGPT, LLMs... Từ khóa 

"Kim loại nặng" cũng đã được khai thác và nghiên cứu chủ yếu vào các năm 2017, 2020, 2021 

và 2023.  
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H nh 4. Mối quan tâm của các nhà nghiên cứu theo giai đoạn 2017- 2023 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này đã tiến hành phân tích trắc lượng thư mục đối với các bài báo khoa học được 

xuất bản trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn 2017-2023. 

Kết quả cho thấy xu hướng xuất bản đã trải qua nhiều biến động với sự tăng trưởng mạnh mẽ từ 

năm 2017 đến 2019, sau đó có sự ổn định và giảm nhẹ từ năm 2020 đến 2023. Các từ khóa nghiên 

cứu nổi bật bao gồm "hấp phụ", "học sâu", "kim loại nặng" và "năng lượng tái tạo", cho thấy sự đa 

dạng và phong phú trong các lĩnh vực nghiên cứu được các nhà khoa học quan tâm. Từ khóa "học 

sâu" xuất hiện nhiều nhất, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này trong những năm gần 

đây. Mạng lưới liên kết cộng tác giữa các tác giả cũng được phân tích, cho thấy sự đóng góp tích 

cực của các nhóm nghiên cứu và sự hợp tác đa dạng giữa các nhà khoa học. Kết quả phân tích 

không chỉ giúp xác định các xu hướng và sự phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu mà còn cung 

cấp cái nhìn toàn diện về mối quan hệ hợp tác và đóng góp của các nhà khoa học. Điều này có ý 

nghĩa quan trọng trong việc định hướng nghiên cứu và phát triển khoa học trong tương lai. 
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